
Môn thi Lớp Phòng thi Số lượng Phòng thi trực tuyến (Pass, ID. Họ và tên GV, số điện thoại)

Thứ 5 

(16/9)
19h45 Tư tưởng Hồ Chí Minh (Vấn đáp online) Lữ hành 5, Hàn 1, Môi trường 4, Học lại Trực tuyến 11

Cô Bùi Thị Minh Huệ - Cô Bùi Thị Thúy Hằng. 

Phòng zoom, ID: 535 438 0946, Pass: 112233, SDT: 0961092329

7h30 Giáo dục học mầm non (Vấn đáp online) CM19 Trực tuyến 1

1. Nguyễn Thị Điệp (0974435007)

2. Trần Thị Kim Loan (0936722756)

3. Địa chỉ phòng thi: Meeting ID: 983 836 2631. Passcode: 20202021

8h Lôgic học đại cương (Vấn đáp trực tiếp) CM19, Học lại (CM17) Phòng Khảo thí 2

8h30 Tổ chức hoạt động vui chơi (Vấn đáp online) CM19 Trực tuyến 1

1. Nguyễn Thị Điệp (0974435007)

2. Trần Thị Kim Loan (0936722756)

3. Địa chỉ phòng thi: Meeting ID: 983 836 2631. Passcode: 20202021

7h30 Quản lý tài nguyên rừng (Vấn đáp online) Môi trường 3 Trực tuyến 1

Phòng thi: ID:2332577196    MK: 666666

CBCT1: Hoàng Thị Bích Hồng (0374026002)

CBCT2: Diệp Thị Thu Thủy (0369713285)

7h30 Kinh tế tài nguyên và môi trường (Vấn đáp online) Môi trường 4 Trực tuyến 1

Phòng thi: ID:6833897413 MK: 123456

CBCT1: Lê Duy Khương (0393869682)

CBCT2: Diệp Thị Thu Thủy (0369713285)

7h30 Vật lý đại cương (Vấn đáp online) Môi trường 5 Trực tuyến 3
Thầy Nguyễn Lâm Sung, thầy Nuyễn Mai Hùng. 

 ID 3667159031, Pass 123456; Số điện thoại 0941209075; 

7h30 Đặc trưng văn hóa các tộc người ở Việt Nam (Vấn đáp online) Lữ hành 6
Trực tuyến

(Cơ sở 2)
4

ID: 72112152910; Mật khẩu: 10031979 

CBCT 1: Hạp Thu Hà

CBCT 2: Lê Thanh Hoa

7h30 Địa lí và tài nguyên du lịch (Vấn đáp online) Lữ hành 6
Trực tuyến

(Cơ sở 2)
2

Mã ID: 3778577695; Pass: 1986

CBCT1: Hà Thị Hương (0919764759)

CBCT2: Phạm Minh Thắng (0353651111)

7h30 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch (Quay Clip) Lữ hành 4 (gửi Clip về phòng Khảo thí ngày 15/9/21)
Trực tuyến

(Cơ sở 2)
1

CBCT1: Nguyễn Thị Thu Huyền

CBCT2: Phạm Bình Quảng

7h30 Luật kinh tế (Vấn đáp online) Lữ hành 4
Trực tuyến

(Cơ sở 2)
5

ID: 97403904722; pass: 23456789

Thầy Bùi Văn Lợi (0988318947) - Cô Nguyễn Thị Ngọc Oanh

8h Cơ sở văn hóa Việt Nam (Vấn đáp online) Khách sạn 5
Trực tuyến 

(Cơ sở 2)
12

ID: 72112152910; Mật khẩu: 10031979 

CBCT 1: Hạp Thu Hà

CBCT 2: Lê Thanh Hoa

7h30 Nghiệp vụ lễ tân 2 (Quay Clip) Khách sạn 4 (gửi Clip về phòng Khảo thí ngày 15/9/21)
Trực tuyến

(Cơ sở 2)
1

CBCT1: Trần Thu Thủy

CBCT2: Hà Thị Phương Lan

7h30 Nghiệp vụ pha chế đồ uống 2 (Quay Clip) Khách sạn 4 (gửi Clip về phòng Khảo thí ngày 15/9/21)
Trực tuyến

(Cơ sở 2)
2

CBCT1: Lê Minh Quyết

CBCT2: Nguyễn Minh Đức

7h30 Nguyên lý kế toán (Vấn đáp online) Khách sạn 4, Lữ hành 6
Trực tuyến

(Cơ sở 2)
9

ID: 8504106888; Pass: 123456789

CBCT 1: Nguyễn Kim Thanh (0912291599)

CBCT2: Phạm Thu Bình (0775982455)

7h30 Kỹ năng nghe - nói tiếng TQ 4 Trung Quốc 5 B504 1

8h Dịch nói 2 (VĐ) Trung Quốc 4 B504 6

7h30 Nghe - Nói tiếng Hàn 2 Hàn 2 B501 1

8h Nghe - Nói tiếng Hàn 4 Hàn 1 B501 1

8h Marketing du lịch (Vấn đáp online) Lữ hành 4
Trực tuyến

(Cơ sở 2)
3

ID: 4523305313; Pass: dulich2021

CBCT1: Đinh Thị Phương Loan (0865575219)

CBCT2: Nguyễn Thúy Lan (0977663283)

8h30 Quản lý chất lượng dịch vụ du lịch (Vấn đáp online) Lữ hành 4
Trực tuyến

(Cơ sở 2)
3

ID: 3994694416; Pass: 112233 

CBCT1: Nguyễn Minh Đức (0912092789 )

CBCT2: Phạm Thu Bình (0775982455)

Kỹ năng nghe - nói Tiếng Anh 6 Anh 4 B502 1

Dẫn luận ngôn ngữ Anh Anh 4 3

Thời gian

B503

7h30

Thứ 7
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Kỹ năng đọc - viết Tiếng Anh 6 Anh 4 1

Soạn thảo văn bản
Anh 5, Nhật 4, Khách sạn 4, Thủy sản 4, 

Môi trường 4
28

Soạn thảo văn bản Lữ hành 5, Học lại 25

Đọc - Viết tiếng Hàn 4 Hàn 1 3

Đọc - Viết tiếng Nhật 2 Nhật 5 8

Giáo dục Quốc phòng - An ninh
Anh 6, Nhật 5, Trung Quốc 6, Khách sạn 5, Lừ hành 6, 

Thủy sản 5, Máy tính 6
35

Hóa Môi trường Môi trường 4 1

Chuyên đề Tiếng Việt - Văn học Học lại (CM17) 6

Kỹ năng làm đồ dùng đồ chơi CM17 1

Tư tưởng Hồ Chí Minh CM18 10

9h Nghe - Nói 2 Trung Quốc 6 B504 11

9h Tổ chức sự kiện trong chương trình du lịch (Vấn đáp online) Lữ hành 4
Trực tuyến

(Cơ sở 2)
1

ID: 8504106888; Pass: 123456789

CBCT 1: Nguyễn Kim Thanh (0912291599)

CBCT 2: Hà Phương Lan (0869886166)

9h10 Quản trị kinh doanh lữ hành (Vấn đáp online) Lữ hành 4
Trực tuyến

(Cơ sở 2)
5

ID: 642 224 7393; Mật khẩu: 1983

CBCT1: Đặng Việt Hà (0936.585.099)

CBCT2: Nguyễn Thị Thu Hằng (0398562366)

9h Tổng quan kinh doanh khách sạn (Vấn đáp online) Khách sạn 5
Trực tuyến

(Cơ sở 2)
5

ID: 2723208217; Pass: DL1234

CBCT 1: Trần Thu Thuỷ (0982.179.819)

CBCT 2: Hà Thị Phương Lan (0869886166)

9h Kinh tế vĩ mô (Vấn đáp online) Khách sạn 5
Trực tuyến

(Cơ sở 2)
1

ID: 650 651 5448; Pass: dhhl

CBCT1: Tô Thái Hà (0936512465)

CBCT2: Phạm Thu Bình (0775982455)

9h Giao tiếp trong kinh doanh (Vấn đáp online) Khách sạn 5
Trực tuyến

(Cơ sở 2)
7

ID: 3748335106; Pass: 123123 

CBCT 1: Nguyễn Mai Linh (0913358612)

CBCT2: Trần Phương Thảo (0943582666)

9h Tiếng Trung Quốc 4 (Vấn đáp online) Anh 5 Trực tuyến 12 Phạm Thị Linh (0936259879) , Vũ Văn Ngân (0946945677)

Link google meet: https://meet.google.com/iia-tybk-cin

9h Tiếng Anh du lịch 2 (Vấn đáp online) Anh 5 Trực tuyến 2
ID: 7952010678, pass: TADL2

Cô Bùi Bích Diệp (0989996230) - Cô Nguyễn Thị Hảo

9h Ngoại ngữ hai (Tiếng Trung Quốc) 2 (Vấn đáp online) Anh 6 Trực tuyến 11 Phạm Thị Linh (0936259879) , Vũ Văn Ngân (0946945677)

Link google meet: https://meet.google.com/iia-tybk-cin

10h Tiếng Trung Quốc 2, 3 (Vấn đáp online) Học lại (Anh 4, Anh 5) Trực tuyến 10 Phạm Thị Linh (0936259879) , Vũ Văn Ngân (0946945677)

Link google meet: https://meet.google.com/iia-tybk-cin

9h Nghe Nhật 2 Nhật 5 B502 4

9h45 Nói tiếng Nhật 2 Nhật 5 Trực tuyến 1
Phòng thi ID: 623 874 6549, Passcode: 26112012. 

Cô Thân Thị Mỹ Bình - Cô Lại Xuân Thu

9h Nói tiếng Nhật 4 Nhật 4 Trực tuyến 1
Meeting ID: 934 370 9724; Passcode: hamummim

Cô Nguyễn Thị Thanh Ngân - Cô Nguyễn Thuý Ngọc

9h45 Nghe - nói tiếng Nhật 4 Nhật 4 B502 1

Thực hành tiếng Hàn 4 Hàn 1 1

Thực hành tiếng Hàn 2 Hàn 2 1

Dịch viết 2 Trung Quốc 4 7

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4 Trung Quốc 5 4

Kiến trúc máy tính Máy tính 6 13

Môi trường và giáo dục bảo vệ MT trong trường MN CM17 1

Vệ sinh - Dinh dưỡng CM18 3

Tổ chức hoạt động tạo hình CM18 1

B603

B703

B503

B603

9h

B503

B604

7h30

Thứ 7
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Xác suất - thống kê Thủy sản 5, Môi trường 5 7

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Học lại 8

13h30 Phương pháp nghiên cứu khoa học (Bài tập + Báo cáo)
Hàn 1, Nhật 4 (Nộp bài tập về phòng Khảo thí 

vào thứ 5 ngày 15/9/21)
Trực tuyến 5

1. Nguyễn Thị Điệp (0974435007)

2. Trần Thị Kim Loan (0936722756)

3. Địa chỉ phòng thi: Meeting ID: 983 836 2631. Passcode: 20202021

13h30 Đất nước và văn hoá Nhật Bản (Vấn đáp online) Nhật 3 Trực tuyến 1
Meeting ID: 623 874 6549; Passcode: 26112012

Cô Đỗ Hoàng Ngân - Cô Thân Thị Mỹ Bình 

13h30 Tiếng Trung cơ bản (Vấn đáp online) Lữ hành 5 Trực tuyến 15 Phạm Thị Linh (0936259879) , Vũ Văn Ngân (0946945677)

Link google meet: https://meet.google.com/iia-tybk-cin

13h30 Đồ họa ứng dụng 
Máy tính 6

Phòng máy 1

13h30 Tin học ứng dụng Hàn 2, Anh 6, Khách sạn 5, Trung Quốc 6 Phòng máy 17

Nguyên lý hệ điều hành Máy tính 6 19

Đọc - Viết 2 Trung quốc 6 13

Đọc - viết Tiếng Trung 4 Trung Quốc 5 2

Quản lý HCNN CM 17 1

Phòng bệnh và ĐBAT (Vấn đáp trực tiếp) CM17 Phòng Khảo thí 1 Mến, Hương

Giáo dục hòa nhập (Vấn đáp trực tiếp) CM17 Phòng Khảo thí 1 Hương, Huệ

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 2 Trung Quốc 6 17

Đọc viết Hàn 2 Hàn 2 1

Toán rời rạc Máy tính 6 5

Đọc viết tiếng Nhật 4 Nhật 4 7

Tổ chức hoạt động vui chơi Học lại (CM17) 6

7h30 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Vấn đáp online)

Hàn 2, Anh 6, Trung Quốc 6, Khách sạn 5, Lữ hành 6, Thủy 

sản 5, Môi trường 4, Máy tính 6 Trực tuyến 15 Cô Võ Thị Thu Hằng - Cô Đoàn Thị Tâm. 

 Zoom, ID 8031507232, psss 123456. SĐT: 0917359785

9h Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Vấn đáp online) Học lại Trực tuyến 5 Cô Võ Thị Thu Hằng - Cô Đoàn Thị Tâm. 

 Zoom, ID 8031507232, psss 123456. SĐT: 0917359785

9h45 Chủ nghĩa xã hội khoa học (Vấn đáp online) Học lại Trực tuyến 8 Cô Võ Thị Thu Hằng - Cô Đoàn Thị Tâm. 

 Zoom, ID 8031507232, psss 123456. SĐT: 0917359785

7h30 Pháp luật đại cương  (Vấn đáp online)
Nhật 4, Anh 5, Hàn 1, Trung Quốc 5, Khách sạn 4, Lữ hành 

5, Học lại
Trực tuyến 44

https://meet.google.com/kzn-rpoj-rcr

Cô Nhung (0904024818); Cô Hạnh (0934266590)

13h30 Triết học Mác - Lê nin (Vấn đáp online) Học lại Trực tuyến 31  Cô Nguyễn Thu Thủy - Thầy Nguyễn Chí Đông, 

 Zoom, ID 2870986226, pass 123456. Số điện thoại: 0974955755

13h30 Nguyên lý 2 (Vấn đáp online) Học lại Trực tuyến 7 Cô Võ Thị Thu Hằng - Cô Đoàn Thị Tâm. 

Zoom, ID 8031507232, psss 123456. SĐT: 0917359785

15h30 Giáo dục thể chất 2 Thi lại khối 1 Sân trường

Chủ nhật 

(19/9) 

Ngày 14 tháng 9 năm 2021

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

                       Nguyễn Mai Hùng
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